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                                                                     Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Huệ

	 Thứ  2 ngày 06 tháng 04 năm 2026
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - VĐT
Đề tài: Chắp ghép hình thuyền
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Trẻ biết sử dụng đôi bàn tay để xếp chồng các khối lên nhau tạo thành chiếc thuyền.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay qua kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh
- Trẻ hứng thú, mạnh dạn tham gia hoạt động
II. CHUẨN BỊ: 
- Các khối to nhỏ có màu sắc khác nhau đủ cho trẻ hoạt động
- Hộp quà, bàn
- Nhạc bài hát: “Em đi chơi thuyền”
III. TIẾN HÀNH
1.HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài “Em đi chơi thuyền”
- TC về bài hát và dẫn dắt trẻ vào bài
- TC: Giấu tay
2.HĐ2: Chắp ghép hình thuyền.
- Cô thưởng cho trẻ hộp quà
+ Cho trẻ lên mở hộp quà và hỏi trẻ trong hộp quà có gì?
+ Với những khối hình này các con sẽ làm gì?
- Cho trẻ nêu ý tưởng
- Mời trẻ thực hiện ý tưởng
+ Cô nhận xét tuyên dương trẻ
* Cô xếp mẫu: - Cô vừa xếp vừa phân tích: Cô dùng các khối màu vàng xếp chồng cạnh nhau tạo thành thân thuyền tiếp đến cô chọn khối màu đỏ làm mui thuyền và chú ý các con xếp chồng khối màu đỏ lên khối màu vàng sao cho chiếc thuyền không bị lệch. Chúng mình có thể xếp cạnh nhiều khối màu vàng sát nhau sau đó xếp chồng khối màu đỏ lên trên các khối màu vàng để tạo thành chiếc thuyền to.
+ Cô vừa xếp xong cái gì?
- Gọi cá nhân cả lớp
- Cho trẻ về 3 tổ thực hiện
- Cô quan sát trẻ và hỏi trẻ con đang làm gì? Con xếp được cái gì?
+ Kiểm tra và nhận xét trẻ xếp
3.HĐ3: Cùng bé xây dựng
- Cô có gì đây (những khối với nhiều màu sắc khác nhau)
+ Cho trẻ xếp chồng những khối lên nhau thành chiếc thuyền to
+ Cô quan sát động viên khuyến khích trẻ
- Cô nhận xét -KTTH
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
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	Thứ 3 ngày 07 tháng 04 năm 2026
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Nhận biết Tàu thuỷ - thuyền
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của chiếc thuyền, tàu thủy
- Rèn trẻ kĩ năng quan sát, chú ý ghi nhớ, trả lời to, rõ lời một số câu hỏi đơn giản của cô
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. Giáo dục trẻ: Ngồi ngay ngắn, cẩn thận khi đi thuyền, tàu thủy
II. CHUẨN BỊ:  
- Mô hình thuyền, tàu thủy, tranh lô tô thuyền, tàu thủy đủ cho trẻ dùng,
- Hộp quà, bảng từ
III. TIẾN HÀNH:
1.HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cô đọc câu đố cho trẻ:
         Làm bằng gỗ
         Bơi trên sông
        Có buồm giong
        Nhanh đến bến?  …   Đáp án: Con thuyền
2.HĐ2: Nhận biết  tàu thủy - thuyền
- Cô tặng cả lớp hộp quà, mời 1 trẻ lên mở 
+ Trong hộp quà có gì đây? (Hỏi nhiều trẻ, cả lớp)
+ Đây là cái gì?
+ Tàu thủy gồm những bộ phận nào? (Mũi tàu, ống khói…)
+ Tàu thủy chạy ở đâu?
+ Còi tàu thủy kêu thế nào?
=>Khái quát: Đây là tàu thủy, tàu thủy có mũi tàu, thân tàu… tàu thủy chạy ở dưới nước
- Cô cho cả lớp chơi trò chơi “Trời tối, trời sáng” giơ chiếc thuyền lên hỏi trẻ
+ Cô có gì đây?
+ Chiếc thuyền này có những bộ phận nào?
(Cô chỉ từng bộ phận của thuyền và hỏi trẻ)
+ Đây là cái gì của thuyền ? (Mời nhiều cá nhân trẻ, cả lớp)
+ Còn đây là cái gì?( mui thuyền, mái chèo….)
+ Thuyền chạy ở đâu?
+ Thuyền thuộc PTGT đường gì?
=> KQ:Trên tay cô là chiếc thuyền. Đây là thân thuyền, mái chèo…
GD Trẻ: Thuyền và tàu thủy là PTGT đường thủy. Thuyền hoạt động được là nhờ vào sức của con người, còn tàu thủy hoạt động được là nhờ vào động cơ. Khi đi thuyền, tàu chúng mình chấp hành nghiêm quy định của người lái, không lại gần sông nước. Ngồi thật cẩn thận khi đi tàu, thuyền
*Thưởng cho trẻ rổ lô tô
- Hỏi trẻ trong rổ các con có gì?
+ Cho trẻ nhặt theo yêu cầu của cô (Cho trẻ giơ tàu thủy, thuyền theo yêu cầu của cô)
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3.HĐ3: Chọn nhanh gắn đúng
- Trên bảng có gắn hình ảnh tàu thủy, thuyền. Cô yêu cầu trẻ nhặt lô tô tàu,thuyền lên gắn đúng lên phần bảng cô đã quy định 
- Cho trẻ chơi 2 lần
+ Cô cho trẻ nhận xét, cô nhận xét chung.KTTH
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY












	[bookmark: _Hlk225615916]Thứ 4 ngày 08 tháng 04 năm 2026
PHÁT TRIỂN TCKNXH
Đề tài: Dạy KNCH: Em đi chơi thuyền
Hát nghe: Những lá thuyền ước mơ
TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Trẻ nhớ tên bài hát,tên tác giả, thuộc lời bài hát
- Rèn cho trẻ kỹ năng nghe và hát cùng cô
- Hứng thú tham gia các hoạt động, hưởng ứng cùng cô.
II. CHUẨN BỊ:
- Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”, “Những lá thuyền ước mơ”
III. TIẾN HÀNH:
1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cho trẻ gần cô, trò chuyện với trẻ về chủ đề “Thuyền”:
- Thuyền thuộc phương tiện giao thông đường nào?
- Cô dẫn dắt vào bài hát: “Em đi chơi thuyền”
2. Hoạt động 2: Dạy KNCH: Em đi chơi thuyền – Trần Kiết Tường
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả.
- Cô hát lần 1 có nhạc.
- Nói nội dung bài hát : Em bé được đi chơi thuyền trong thảo cầm viên, nơi đó có chim ca hót mừng chào đón các bạn đến chơi. Trong đó có thuyền con vịt, thuyền con rồng rất là đẹp. Mẹ nhắc nhở em phải ngồi yên khi đi chơi thuyền. Đi chơi thuyền rất là vui và mai lại đến vui chơi.
- Cô hát lần 2 không nhạc.
- Cô bắt nhịp cả lớp hát 2 lần không nhạc, cho cả lớp hát 2-3 lần kết hợp nhạc
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát (cô sửa sai động viên trẻ)
- Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả.
- Cô giới thiệu vận động: Vỗ tay theo nhịp.
- Cô làm mẫu lần 1
- Lần 2 cho trẻ hát kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp cùng cô.
3. Hoạt động 3: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
- Cô giới thiệu tên trò chơi cách chơi.
+ Cách chơi: Cô mở nhạc một số bài hát quen thuộc cho trẻ nghe và khi trẻ nghe xong rồi sẽ đoán tên bài hát đó.
+ Luật chơi: Bạn nào đoán đúng thì được thưởng 1 tràng pháo tay, còn bạn nào đoán sai phải nhảy lò cò 1 vòng quanh các bạn. 
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
4. Hoạt động 4: Nghe hát: Những lá thuyền ước mơ – Thảo Linh
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
- Giảng nội dung bài hát:Bài hát nói về hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ chở theo ước mơ của trẻ thơ trôi trên dòng nước. Qua đó thể hiện những ước mơ hồn nhiên, trong sáng của các em như được học hành, vui chơi, khám phá thế giới.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô - KTTH
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY













	 Thứ 5 ngày 09 tháng 04 năm 2026 
 PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Con thuyền” (SEL lồng ghép)
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả,đọc thuộc bài thơ
- Rèn cho trẻ kỹ năng biết đọc thơ cùng cô. Trả lời các câu hỏi to, rõ lời.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.
SEL : Chấp hành luật an toàn giao thông, trẻ ngồi ngay ngắn, cẩn thận khi đi thuyền.
II. CHUẨN BỊ: 
-Tranh minh hoạ nội dung bài thơ
III. TIẾN HÀNH:
1.HĐ1: Ổn định tổ chức
  - Cô và trẻ cùng chơi chèo thuyền
 + Các con vừa chơi gì?
 + Thuyền là PTGT đường gì?
 - Dẫn dắt đến bài thơ
2.HĐ2: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Con thuyền”
- Cô giới thiệu tên bài thơ
- Cô đọc lần 1
+ Giảng nội dung: Con thuyền đi khắp nơi để chở người đi đánh bắt cá, chiều thuyền chở đầy ắp cá về và neo đậu ở bến quê.
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.
- Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần.
- Thi đua tổ nhóm cá nhân.
(Cô sửa sai động viên khuyến khích trẻ)
- Cả lớp đọc lại 1 lần.
3. HĐ3 : Đàm thoại
  - Các con vừa đọc bài thơ gì?
  - Trong bài thơ con thuyền đã đi đâu?
  - Khi nào thuyền về?
  - Thuyền neo đậu ở đâu?
Câu hỏi SEL: 
+ Con cảm thấy như thế nào khi nghe bài thơ?
+ Con nghĩ con thuyền có vui không khi được ra khơi?
+ Nếu con là con thuyền, con sẽ cảm thấy thế nào?
+ Khi đi chơi hoặc đi xa, con cần làm gì để an toàn?
* Giáo dục trẻ: Ngồi ngay ngắn, cẩn thận khi đi thuyền
   - Hỏi lại tên bài thơ.
  - Cô và trẻ đọc lại bài thơ 1 lần - KTTH
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY










      
	Thứ 6 ngày 10 tháng 04 năm 2026         
PHÁT TRIỂN TCKNXH
Đề tài:  Di màu thuyền (SEL lồng ghép)
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Trẻ biết di màu con thuyền
- Rèn trẻ cách cầm bút bằng tay phải, di không chờm ra ngoài.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động
SEL: GD trẻ kiên trì, tập trung và luôn cố gắng, yêu thích sản phẩm mình tạo ra.
II. CHUẨN BỊ: 
- Tranh mẫu của cô: 1 tranh cô di màu, 1 tranh rỗng
- Sáp màu, giấy A4 đủ cho trẻ hoạt động
-Bàn ghế, bảng từ
III. TIẾN HÀNH:
1.HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ chơi TC “Những ngón tay nhúc nhích”
+ Chúng mình vừa chơi TC gì?
+ Những ngón tay của chúng mình làm sao nhỉ?
- Dẫn dắt bài học.
2.HĐ2: Quan sát đàm thoại tranh mẫu
- Cô cho trẻ xem từng bức tranh. - Hỏi trẻ:
+ Cô có bức tranh gì đây? 
+ Bức tranh chiếc thuyền này màu gì?
+ Đây là cái gì?( chỉ từng bộ phận của chiếc thuyền)
- Cô khái quát lại: 
*Cô làm mẫu
- Cô vừa làm vừa nói cách di: Cô chọn màu, tay phải cô cầm bút, tay trái cô giữ giấy, cô di nhẹ nhàng sao cho không bị chờm ra ngoài, di từ trên xuống dưới và di lần lượt từng bộ phận của chiếc thuyền.
+ Cô vừa làm vừa hỏi trẻ cô đang làm gì đây?
+ Cô đang di màu cái gì?
- Cho trẻ mô phỏng trên không?
3.HĐ3: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ về bàn thực hiện
- Cô đến từng nhóm hỏi trẻ: Con đang làm gì?
+ Động viên khuyến khích trẻ tạo ra sản phẩm
Câu hỏi SEL:
+ Con cảm thấy như thế nào khi di màu được bức tranh này?
+ Khi di màu bức tranh này con có gặp khó khăn gì không?
+ Con muốn di màu bức tranh của con như thế nào?
+ Điều gì đã giúp con tập trung hơn khi di màu bức tranh?
4 HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm
- Trẻ nhận xét.
- Cô nhận xét chung.
+ Cô cùng trẻ mang tranh trang trí lớp.KTTH
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
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